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1093 ntp6a1_nhan Trịnh Quang Nhẫn 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 1114

1630 ntp6a1_honghanh Hồ Hồng Hạnh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 15 767

1643 ntp6a1_baotram Trịnh Thị Bảo Trâm 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 15 859

1730 ntp6a1_quoc Trần Văn Quốc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 9 1145

2105 ntp6a1_thuylinh Trần Thị Thùy Linh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 976

2441 ntp6a1_giahuy Lê Trần Gia Huy 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 565

2625 ntp6a1_baokhanh Trần Lê Bảo Khánh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 20 493

2763 ntp6a1_dong Lê Đình Đông 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 12 1175

2816 ntp6a2_nam Nguyễn Văn Nam 6a2 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 9 21 668

3065 ntp6a1_ngoc Hồ Nguyễn Văn Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 23 399

373 ntp14-0094 Nguyễn Văn Phúc 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 26 4 678

426 ntp14-0097 Ngô Phương Thảo 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 26 4 870

468 ntp14-0091 Phan Trần Kim Ngân 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 26 4 1083

524 ntp14-0087 Trần Minh Huy 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 25 5 753

656 ntp14-0080 Phan Thanh Bình 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 24 6 807

779 ntp14-0098 Hồ Anh Thư 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 23 5 514

876 ntp14-0096 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 23 7 1016

905 ntp14-0085 Võ Thị Thu Hằng 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 23 7 1101

1303 ntp14-0088 Thái Thị Hoàng Kim 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 20 10 1019

1751 ntp14-0079 Dương Hoàng Ngọc Ánh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 17 13 1190

2136 ntp14-0095 Nguyễn Duy Quý 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 18 559

858 ntp14-0026 Đặng Ngọc Tuấn Anh 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 478

1102 ntp14-0034 Nguyễn Thị Minh Thư 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 9 1150

1937 ntp14-0029 Phan Hồ Xuân Nghi 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 0 0 0

285 ntp14-0012 Nguyễn Phương Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 22 8 1076

591 ntp14-0240249 ĐỖ NGỌC YẾN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 823

672 ntp14-0240236 TRẦN NHƯ QUỲNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 17 13 690

820 ntp14-0219 LÊ MINH HUY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 13 1169

893 ntp14-0255 Huỳnh Thu Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 12 1165
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902 ntp14-0011 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 6 1179

974 ntp14-0010 Đặng Thị Thanh Ngân 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 1088

1037 ntp14-0226 VÕ NGUYỄN TRÚC LY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 772

1043 ntp14-0231 LÊ BẢO NGỌC 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 879

1114 ntp14-0009 Nguyễn Thị Lan Hương 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 9 1193

1132 ntp14-0220 HUỲNH THỊ NGỌC HƯƠNG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 18 727

1167 ntp14-0214 MẠC GIA BẢO 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 8 1095

1264 ntp14-0240239 ĐOÀN MINH THƯ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 10 1139

1281 ntp14-0240245 DƯƠNG MINH TUỆ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 15 1185

1282 ntp14-0223 NGUYỄN DOÃN KHÁNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 10 1190

1304 ntp14-0243 HUỲNH VÕ HUYỀN TRÂN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 20 563

1346 ntp14-0240241 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 5 1118

1513 ntp512-8839 NGUYỄN THỊ THU HÀ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 8 22 1170

1658 ntp14-0217 NGUYỄN NGỌC MINH HIẾU 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 5 6 857

1672 ntp14-0228 PHAN NGỌC MINH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 4 20 138

1689 ntp14-0222 TRẦN ĐỨC HỮU 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 4 26 489

1726 ntp14-0215 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 2 28 266

1759 ntp14-0244 NGUYỄN THỊ TRÚC 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 0 2 248


